SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2018-2019

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     MÔN ĐỊA LÍ-KHỐI 12-THỜI GIAN 50 PHÚT

TRƯỜNG THPT THỦ THIÊM

ĐỀ ĐỀ NGHỊ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM( 24 câu-6 điểm)

Câu 1. Hoạt động khai thác thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển là do:

A. Biển có nhiều bãi tôm, bãi cá;

B. Ít thiên tai xảy ra; 

C. Lao động có trình độ cao;

D. Hệ thống sông ngòi dày đặc.

Câu 2. Tương lai, ngành nào sau đây sẽ có vai trò lớn hơn trong việc giải quyết vấn đề thực phẩm của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Thủy sản.




B. Trồng trọt rau đậu

C. Chăn nuôi gia súc.


 
D. Chăn nuôi gia cầm.

Câu 3. Tại sao vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều thuận lợi để phát triền du lịch biển?

A. Có nhiều bãi biển nổi tiếng, khí hậu tốt.

B. Thu nhập của người dân cao nhất cả nước.

C. Các tuyến đường đều đi qua các bãi biển.

D. Vùng biển quanh năm không có thiên tai xảy ra.

Câu 4. Tại sao Duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện phát triển ngành dịch vụ hàng hải?

A. Có nhiều địa điểm thuận lợi để xây dựng cảng nước sâu.

B. Quanh năm không có thiên tai xảy ra, lượng mưa ít.

C. Có nguồn lao động dồi dào, trình độ cao nhất nước.

D. Có một chuỗi đô thị phân bố dọc theo đường bờ biển.

Câu 5. Căn cứ vào Atlat địa lý Việt Nam trang 28, hãy cho biết hai trung tâm công nghiệp nào Duyên hải Nam Trung Bộ có quy mô lớn nhất?

A. Đà Nẵng, Nha Trang.

B. Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

C. Quy Nhơn, Phan Thiết.

D. Quảng Ngãi, Quy Nhơn.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat địa lý Việt Nam trang 28, hãy cho biết sự giống nhau của các ngành công nghiệp ở trung tâm công nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Cũng có các ngành cơ khí, chế biến nông sản.

B. Cũng có các ngành khai thác, chế biển lâm sản.

C. Cũng có các ngành hóa chất, phân bón, điện tử.

D. Cũng có các ngành sản xuất giấy, xenlulô, điện tử.

Câu 7. Tây Nguyên bao gồm các tỉnh nào sau đây? 

A. Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng

B. Tây Ninh, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng

C. Đắk Lắk, Quảng Nam, Bình Phước, Đắk Nông, Lâm Đồng

D. Tây Ninh, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Dương, Lâm Đồng.

Câu 8. Cây công nghiệp quan trọng số một của Tây Nguyên là:

A. Cà phê

B. Chè

C. Hồ tiêu

D. Cao su.

Câu 9. Bên cạnh những khó khăn, thì mùa khô ở Tây Nguyên cũng mang lại những thuận lợi cho việc:

A. Phơi sấy và bảo quản nông sản

B. Cây chè và cây cà phê phát triển

C. Chăn thả gia súc trên các cao nguyên

D. Mở rộng các vùng chuyên canh cây công nghiệp.

Câu 10. Mô hình kinh tế nào sau đây được phát triển rộng rãi ở Tây Nguyên?

A. Kinh tế vườn

B. Kinh tế hộ gia đình

C. Nông trường quốc doanh

D. Hợp tác xã nông – lâm nghiệp.

Câu 11. Biểu hiện đặc trưng của tính chất khí hậu cận xích đạo ở vùng Tây Nguyên là:

A. Có một mùa mưa và một mùa khô

B. Có khí hậu nóng ẩm quanh năm

C. Có sự phân hóa khí hậu theo độ cao của địa hình

D. Có một mùa đông lạnh với 3 tháng nhiệt độ dưới 18oC.

Câu 12. Một trong những giải pháp đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp ở Tây Nguyên:

A. Hạn chế những rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm

B. Góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm

C. Góp phần làm giảm bớt lực lượng lao động

D. Khắc phục hoàn toàn tính mùa vụ trong sản xuất

Câu 13. Loại đất nào sau đây chiếm diện tích lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Đất phèn.




B. Đất mặn.

C.
Đất xám.




D. Đất phù sa ngọt.

Câu 14. Đồng bằng sông Cửu Long có ba nhóm đất chính đó là:

A. Đất phù sa ngọt, đất phèn, đất mặn.

B. Đất mặn, đất feralit, đất phèn.

C. Đất phèn, đất mặn, đất badan.

D. Đất phù sa ngọt, đất xám, đất mặn.

Câu 15. Thảm thực vật chủ yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long là:

A. Rừng tràm và rừng ngập mặn.

B. Rừng tràm và rừng tre nứa.

C. Trảng cỏ, cây bụi, rừng tràm.

D. Rừng trên núi đá vôi và rừng ngập mặn.

Câu 16. Tỉnh nào ở Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích lớn rừng ngập mặn?

A. Cà Mau, Bạc Liêu 

B. Kiên Giang, Đồng Tháp

C. Kiên Giang, Long An.

D. Bạc Liêu, Đồng Tháp.

Câu 17. Định hướng chính trong khai thác kinh tế vùng biển ở Đồng bằng sông Cửu Long là kết hợp:

A. Biển với đảo, quần đảo với đất liền.

B. Vùng bờ biển với đất liền.

C. Khai thác sinh vật biển với khoáng sản.

D. Du lịch biển và phát triển giao thông vận tải biển.

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết các ngành công nghiệp ở Rạch Giá ?

A. Cơ khí, đóng tàu, chế biến nông sản;

B. Khai thác, chế biến lâm sản, hóa chất, phân bón;

C. Luyện kim màu, đóng tàu, chế biến nông sản, điện tử;

D. Sản xuất giấy, xenlulo, chế biến nông sản, hóa chất.

Câu 19. Khó khăn nhất đối với việc khai thác tài nguyên vùng biển và hải đảo của nước ta hiện nay là:

A. Phương tiện đánh bắt còn hạn chế.

B. Nguồn lợi thủy hải sản cạn kiệt.

C. Thiên tai (bão) diễn ra thường xuyên.

D. Người dân thiếu kinh nghiệm đánh bắt.

Câu 20. Tại sao nước ta có nhiều thuận lợi để phát triển du lịch biển?

A. Có nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt.

B. Biển có độ sâu trung bình, rất ít thiên tai xảy ra.

C. Ven bờ có rất nhiều vũng vịnh, đầm phá, vịnh cửa sông.

D. Nằm gần các tuyến đường hàng hải quốc tế trên biển Đông.

Câu 21. Các huyện đảo trực thuộc thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa là:

A. Hoàng Sa và Trường Sa.

B. Cồn Cỏ và Lí Sơn;

C. Vân Đồn và Cát Hải

D. Kiên Hải và Phú Quốc

Câu 22. Việc khai thác các mỏ khí thiên nhiên và thu hồi khí đồng hành đưa vào đất liền đã mở ra bước phát triển mới cho ngành công nghiệp nào ?

A. Khí hóa lỏng, sản xuất phân bón, điện;

B. Sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí;

C. Đóng tàu, hóa chất, sản xuất xenlulo;

D. Luyện kim, cơ khí và chế biến nông sản.

Câu 23. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có khu kinh tế ven biển nào sau đây?

A. Vân Đồn 

B. Nghi Sơn

C. Hòn La

D. Vũng Áng.

Câu 24. Tại sao nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển giao thông vận tải biển ? 

A. Biển Đông nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế;

B. Có nhiều sa khoáng với trữ lượng công nghiệp;

C. Có nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt;

D. Các hệ sinh thái vùng ven biển rất đa dạng và giàu có.

II. PHẦN TỰ LUẬN( 4,0 điểm).

Câu 1 ( 1,0 điểm)
a. Vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào?

b. Liệt kê những ngành kinh tế Biển – Đảo của nước ta?

Câu 2. ( 3,0 điểm) 

Cho bảng số liệu: Cơ cấu giá  trị xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 2001-2011 ( Đơn vị: %)

	Năm
	2001
	2005
	2007
	2011

	Xuất khẩu
	48,1
	46,9
	43,6
	47,6

	Nhập khẩu
	51,9
	53,1
	56,4
	52,4


a. Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu  của nước ta trong giai đoạn 2001- 2011.

b. Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch trên./.

Học sinh được sử dụng Atlat Địa lí để làm bài

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019.

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       MÔN ĐỊA LÍ-KHỐI 11-THỜI GIAN 45 PHÚT

TRƯỜNG THPT THỦ THIÊM

ĐỀ ĐỀ NGHỊ

Câu 1. (3 điểm)

Hãy trình bày vị trí địa lý và lãnh thổ Trung Quốc ? 

Câu 2. (3 điểm)

Hãy đánh giá điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á trong việc phát triển kinh tế - xã hội ?

Câu 3. ( 4 điểm)

Cho bảng số liệu: Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm (Đơn vị : tỉ USD)

	Năm
	1990
	1995
	2000
	2001
	2004

	Xuất khảu
	287,6
	443,1
	479,2
	403,5
	565,7

	Nhập khảu
	235,4
	335,9
	379,5
	349,1
	454,5

	Cán cân thương mại
	52,2
	107,2
	99,7
	54,4
	111,2


a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện giá trị xuất, nhập khảu của Nhật Bản qua các năm trên. 

b. Nêu nhận xét./.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH         MÔN ĐỊA LÍ-KHỐI 10-THỜI GIAN 45 PHÚT

TRƯỜNG THPT THỦ THIÊM

ĐỀ ĐỀ NGHỊ

Câu 1. (3,0đ)

Hãy trình bày vai trò của ngành công nghiệp ? 

Câu 2. (3,0đ)

So sánh sự giống nhau và khác nhau về vai trò, đặc điểm, phân bố của ngành công nghiệp khai thác than với ngành khai thác dầu ? 

Câu 3. 

Cho bảng số liệu: Giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm ( Đơn vị: %)

	Năm
	1990
	2004

	Xuất khẩu
	55,0
	55,4

	Nhập khẩu
	45,0
	44,6


a  / Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Nhật Bản năm 1990 và 2004.

c / Qua biểu đồ, hãy nhận xét và giải thích sự chuyển dịch trên./.

